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1. Bối cảnh

• Phòng bệnh bằng vắc xin là tiêu chuẩn trong phòng bệnh tại tất
cả trang trại chăn nuôi;

• Phương pháp chủng truyền thống là tiêm bắp (IM); tiêm dưới
da (SC);

• Nhưng thách thức vẫn tồn tại: thao tác nhiều mũi, stress do
tiêm, rủi ro gãy kim/áp-xe, và nguy cơ lây truyền qua kim



• Công nghệ tiêm không kim đường trong
da (intradermal - ID); sử dụng thiết bị phản
lực được phát triển để tối ưu hóa hiệu quả
miễn dịch nhờ tác động hệ thống tế bào
tua (dendritic cells) ở da, đồng thời cải
thiện phúc lợi và an toàn sinh học.

• Công nghệ tiêm không kim đường
intradermal (ID) với thể tích 0,2 mL/liều
(Thay vì 1-2 ml ở phương pháp IM)

1. Bối cảnh



2. Lợi ích khi sử dụng thiết bị tiêm
không kim

1. Phúc lợi & an toàn sinh học: đường ID không
kim ít đau stress, không để lại kim gãy/áp-xe,
loại bỏ kênh lây truyền qua kim.

2. Lao động & thao tác: “một mũi – nhiều bệnh”
(PCV2 + M. hyopneumoniae; có thể kết hợp
Lawsonia/PRRS theo hướng dẫn) giúp tối ưu
quy trình, giảm số lần bắt heo và thời gian
thao tác.



2. Lợi ích khi sử dụng thiết bị tiêm
không kim

Tiêm bắp (IM) gây tổn
thương cơ, ảnh hưởng đến
chất lượng quầy thịt

(Lee et al. 2024)



2. Lợi ích khi sử dụng thiết bị tiêm
không kim

Tiêm trong da (ID) chỉ gây
tổn thương nhẹ tại biểu bì

(Lee et al. 2024)



2. Lợi ích khi sử dụng thiết bị tiêm
không kim

(Lee et al. 2024)



• Không phải mọi vắc xin đều có phiên bản ID 0,2 mL.

• Hiện chỉ 1 số loại vắc xin có phiên bản ID 0,2 ml của 1 số hang vắc
xin: PCV2; M. hyopneumoniae và PRRS;

• Có ít đánh giá về các chỉ số sản xuất: ADG; FCR và hiệu quả kinh
tế;

• Thiết kế khá cồng kềnh;

• Giá thành cao.

Khó khăn gặp phải?

3. Tình hình sử dụng tại Việt Nam



• BAF Việt Nam hiện sử dụng thiết bị tiêm
không kim do Muyuan sản xuất:

- Sử dụng các loại vắc xin chết (Bất hoạt) 
trên thị trường;

- Lượng tiêm 0,2 ml tiêu chuẩn

- Sử dụng liều tiêm bằng IM thông
thường, giảm lượng nước pha vắc xin

3. Tình hình sử dụng tại Việt Nam

Giải pháp hiện nay

Không giảm giá thành sản xuất, tốn chi phí mua thiết bị



• Giảm chi phí sản xuất;
• Sử dụng linh hoạt các loại vắc xin;
• Dễ thao tác, thuận tiện khi sử dụng

Nhà chăn nuôi cần gì?

Tiêm giảm liều bằng thiết
bị tiêm không kim hãng

KINGSGEN



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

(Eblé et al., 2009)



Tại Hà Lan

Eblé et al. (2009) chứng
minh rằng tiêm vắc xin FMD
bất hoạt trong da với 1/10
liều so với tiêm bắp vẫn bảo
hộ tương đương. Heo tiêm
ID hoàn toàn tránh được
triệu chứng lâm sàng và
không bài thải virus

4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID



Tại Hàn Quốc

Kết quả nghiên cứu của Lee et
al. (2024) thử nghiệm tiêm liều
1/10 vắc xin FMD bằng
phương pháp ID cho đáp ứng
miễn dịch tương đương với
liều tiêu chuẩn khi tiêm IM;

Trong khi đó giảm liều bằng
1/2 tiêu chuẩn và áp dụng tiêm
IM cho đáp ứng miễn dịch kém

4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

Hiện chủng vắc xin FMD cho heo thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia. Áp dụng
phương pháp này, chính phủ tiết kiệm chi phí
khoảng 100 triệu USD.



Tại Trung Quốc:

• Một số nghiên cứu: Zhu et al. (2020); Li et al.
(2021); Yang et al. (2022) và Meng, 2023; cho
thấy vắc xin PCV2 bất hoạt khi tiêm không kim
liều giảm (0,25–0,5 ml) vẫn tạo kháng thể cao
hơn đối chứng;

• Nhóm tiêm không kim thường có đáp ứng tốt
hơn nhóm tiêm kim ở cùng liều.

4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

(Meng, 2023)



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

Hai nghiên cứu được tiến
hành:
- Nghiên cứu thứ nhất: Đánh
giá hiệu giá kháng thể sau
khi tiêm vắc xin PRRS bằng
thiết bị tiêm không kim
(25:25)
- Nghiên cứu thứ 2: Đánh giá
hiệu giá kháng thể sau khi
tiêm vắc xin PCV2; Myco
bằng thiết bị tiêm không kim
(24:26)

(bắt đầu từ 17/9/2025)



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

Bộ KITVắc xin

IDEXX PRRS X3 Ab TestPRRS

IDEXX M. hyo Ab TestM. hyopneumoniae

PCV2 Ab ELISAPCV2

Phương pháp xét nghiệm kháng thể



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

Kết quả đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi
tiêm vắc xin PCV2 2 tuần



• Kết quả đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vắc xin PRRS sau 4 tuần

4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID
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4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

ID IM

Kết quả đánh giá điểm phổi khi tiêm Myco



4. Bằng chứng khoa học về giảm liều vắc xin ID

Kết quả theo dõi sinh trưởng

Chỉ tiêu Đối chứng Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 
Khối lượng cai sữa 6,5 ± 0,45 6,8 ± 0,38 6,7 ± 0,41 
Khối lượng xuất chuồng 118 ± 2,89 119 ± 4,31 117 ± 4,43 
Thời gian nuôi 150 150 150 
Lượng cám tiêu tụ trung bình/con 265 265 265 
FCR (Kg TĂ/Kg tăng KL) 2,38 2,36 2,40 
AGD (kg/con/ngày) 0,74 0,75 0,74 

 



5. Các công nghệ tiêm không kim hiện nay 
được giới thiệu tại Việt Nam



5. Các công nghệ tiêm không kim hiện nay 
được giới thiệu tại Việt Nam

MIRACLESCOPE – ANIJET-100 
(Hàn Quốc)

KINGER / KINGSGEN (Trung
Quốc)

YORK – Electric Needleless 
Syringe (Đức - Trung Quốc)

Tiêu chí

Miraclescope Co., Ltd. (Hàn Quốc)
Kingsgen / Kinger (Trung

Quốc)
Jinan York Husbandry Equipment 

Co., Ltd.
Nhà sản xuất

Áp lực cao,Áp lực caoÁp lực caoCông nghệ tiêm

Pin sạc, có màn hình hiển thị và bộ 
đếm

Pin sạc, có màn hình hiển thị 
và bộ đếm

Pin sạc, có màn hình hiển thị và bộ
đếm

Nguồn điện / Pin

1.8005.0002.000Số lượt tiêm / lần sạc

Dạng nước hoặc dầuÁp dụng tất cả các loại vắc xinDạng nước hoặc dầuLoại Vắc xin sử dụng

0,25 hoặc 0,52 mL (??)0,2 mLKhoảng 0,2 mLDung tích mỗi liều

1,7 kg1,0 kg1,5 kgTrọng lượng

Có adapter tương thích lọ 20–100 
mL.

Kết nối với tất cả các dòng
Có đầu gắn lọ vaccine 20/50/100 

mL, dạng gắn ngược.
Tương thích lọ vắc xin

Chưa có đại lý chính thứcCông ty ADKChưa có đại lý chính thứcHỗ trợ tại Việt Nam

Chưa có dữ liệu
Bảo dưỡng chính hãng sau
mỗi 50.000 liều, bảo hành

500.000 liều tiêm
Chưa có dữ liệuChu kỳ sử dụng



Kinh nghiệm giảm liều vắc xin tại Trung Quốc

无针注射器猪用适配疫苗及其相应使用剂量
Báo biểu vắc-xin sử dụng thiết bị tiêm không kim dành cho heo và liều dùng

设备选择
Lựa chọn thiết bị

无针免疫头份
Tiêm chủng không cần kim

注射器类别
Loại thiết bị tiêm không kim

疫苗性状
Đặc điểm của vắc-xin

疫苗名称
Tên vắc-xin

无针注射器水剂用
Thiết bị tiêm không kim sử dụng cho vắc xin có tá 

dược pha nước  

0 , 8头份/头
0,8 liều/con

水佐剂设备
（白色）

Thiết bị Sử dụng cho vắc xin có tá dược pha nước 
(màu trắng) 

冻干粉
（活苗）
水佐剂

Bột đông khô
(vắc-xin sống)
Tá dược nước

蓝耳弱毒
Virus tai xanh giảm độc lực

0 , 8头份/头
0,8 liều/con

猪瘟/猪瘟三联(猪瘟 + 伪狂犬
+ 细小)

Vắc-xin dịch tả heo,CSF/Vắc-xin 
ba giá chống lại CSF, PRV và PPV

0 , 8头份/头
0,8 liều/con

伪狂犬弱毒
Vắc-xin phòng bệnh dại giả sống 

giảm độc lực (PRV)

0 , 8头份/头
0,8 liều/con

乙脑
Vắc-xin phòng viêm não Nhật Bản 

(JE) cho heo

0 , 2头份/头
0,2 liều/con

液体苗
（灭活）
水佐剂

Vắc-xin lỏng
(bất hoạt)

Tá dược nước

圆环
Vắc-xin phòng ngừa bệnh 

circovirus ở heo (PCV)



Kinh nghiệm giảm liều vắc xin tại Trung Quốc

设备选择
Lựa chọn thiết bị

无针免疫头份
Tiêm chủng không cần 

kim

注射器类别
Loại thiết bị tiêm không 

kim

疫苗性状
Đặc điểm của vắc-xin

疫苗名称
Tên vắc-xin

无针注射器油剂用
Thiết bị tiêm không kim sử dụng cho

vắc xin dạng nhũ dầu

0 , 2头份/头
0,2 liều/con

油佐剂设备
（灰色）

Thiết bị sử dụng cho vắc xin dạng nhũ
dầu

(màu xám)

液体苗
（灭活）
油佐剂

Vắc-xin lỏng
(bất hoạt)

dạng nhũ dầu

支原体
Vắc xin Mycoplasma 

hyopneumoniae

0 , 2头份/头
0,2 liều/con

猪瘟E2
Vắc-xin E2 bệnh dịch tả 

heo

0 , 2头份/头
0,2 liều/con

细小
Vắc-xin phòng bệnh 

Parvovirus ở lợn (Vắc-xin 
PPV)

0 , 2头份/头
0,2 liều/con

口蹄疫
Vắc-xin phòng bệnh lở 

mồm long móng((FMD)

无针注射器产房专用
Thiết bị tiêm không kim chuyên sử

dụng cho heo nái

/
产房专用
（黑色）

Thiết bị cho heo nái chuyên dụng
(màu đen)

水油一体
Sử dụng cho vắc xin dạng nhũ dầu và 

tá dược pha nước

产房段免疫疫苗
Vắc-xin tiêm chủng phòng 

đẻ của heo nái

/
/

/



• Như vậy, các nghiên cứu đã chứng minh giảm liều vắc xin khi tiêm không
kim:

- Giảm liều vắc xin Tiết kiệm chi phí;

- Giảm rủi ro truyền bệnh Không lây nhiễm chéo giữa các cá thể;

- An toàn & phúc lợi động vật Giảm đau, không chảy máu, không tổn
thương;

KẾT LUẬN

- Tiêm giảm liều vắc xin bằng thiết bị tiêm không kim hãng Kingsgen / Kinger đã
được chứng minh có hiệu quả đối với vắc xin PCV2 (0,2 liều IM tiêu chuẩn) và PRRS 
(0,8 liều IM tiêu chuẩn) tại Việt Nam; 



Chi tiết về thiết bị tiêm không kim KINGSGEN

• Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ánh Dương Khang
- Mr. Zhao Zhi (A Trí): 0375595998/0933099200 
• Trường Đại học Tây Nguyên
- Nguyễn Đức Điện – Bộ môn Chăn nuôi
- SĐT: 0986 648 718 Email: nddien@ttn.edu.vn



Trân trọng cảm ơn!

Quét mã để cập nhật thông tin mới nhất


